
Mẫu biểu 2a

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Nội dung Thực hiện

I PHÍ

1 Phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Tổng số thu 10.123.000

Số phải nộp NSNN 1.012.300

Số được khấu trừ hoặc để lại 9.110.700

2 Phí tuyển dụng công chức, viên chức

Tổng số thu 102.900.000

Số phải nộp NSNN 102.900.000

Số được khấu trừ hoặc để lại 0

SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH

THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2023

Đơn vị: Sở Nội vụ

(Kèm theo Thông báo thẩm định quyết toán số             /TB-STC ngày          /        /2024 của 

Sở Tài chính Bình Định)



Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Nội dung Số tiền

A B C

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 33.540.431.780                

a. Từ NSNN cấp 33.531.321.080                

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài -                                    

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 9.110.700                         

2 Chi phí 33.462.671.678                

a. Chi phí hoạt động 33.457.697.298                

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài -                                    

c. Chi phí hoạt động thu phí 4.974.380                         

3 Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05) 77.760.102                       

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ -                                    

1 Doanh thu 283.164.750                     

2 Chi phí 236.126.571                     

3 Thặng dư/thâm hụt (12=10-11) 47.038.179                       

III Hoạt động tài chính -                                    

1 Doanh thu 306.790                            

2 Chi phí 26.000                              

3 Thặng dư/thâm hụt (22=20-21) 280.790                            

IV Hoạt động khác -                                    

1 Thu nhập khác -                                    

2 Chi phí khác -                                    

3 Thặng dư/thâm hụt (32=30-31) -                                    

V Chi phí thuế TNDN -                                    

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40) 125.079.071                     

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính 120.407.737                     

2 Phân phối cho các quỹ 30.803.936                       

3 Kinh phí cải cách tiền lương 20.535.958                       

Mẫu biểu 2b

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

(Kèm theo Thông báo thẩm định quyết toán số          /TB-STC ngày       /       /2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình 

Định)



Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Ban Tôn giáo
Ban Thi đua

 - Khen thưởng

Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử 

tỉnh

Loại 340 Loại 070 Loại 340 Loại 340 Loại 280

Khoản 341 Khoản 085 Khoản 341 Khoản 341 Khoản 332

A B C 1=2+…+6 2 3 4 5 6

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05) 1 307.512.545 142.000.000 43.984.771 43.000.000 78.527.774

1.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04) 2 307.512.545 142.000.000 43.984.771 43.000.000 78.527.774

- Kinh phí đã nhận 3

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 4 307.512.545 142.000.000 43.984.771 43.000.000 78.527.774

1.2  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07) 5

- Kinh phí đã nhận 6

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 7

2 Dự toán được giao trong năm (08=09+10) 8 32.449.413.698 9.364.805.000 4.373.912.414 4.188.053.292 10.564.661.953 3.957.981.039

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9 11.826.720.000 6.293.720.000 1.962.418.047 1.850.581.953 1.720.000.000

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 10 20.622.693.698 3.071.085.000 4.373.912.414 2.225.635.245 8.714.080.000 2.237.981.039

3 Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13) 11 32.756.926.243 9.506.805.000 4.373.912.414 4.232.038.063 10.607.661.953 4.036.508.813

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09) 12 12.134.232.545 6.435.720.000 2.006.402.818 1.893.581.953 1.798.527.774

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10) 13 20.622.693.698 3.071.085.000 4.373.912.414 2.225.635.245 8.714.080.000 2.237.981.039

4 Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16) 14 32.621.046.255 9.465.324.750 4.346.757.414 4.231.295.233 10.601.106.106 3.976.562.752

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 15 12.134.232.545 6.435.720.000 2.006.402.818 1.893.581.953 1.798.527.774

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 16 20.486.813.710 3.029.604.750 4.346.757.414 2.224.892.415 8.707.524.153 2.178.034.978

5 Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 17 32.621.046.255 9.465.324.750 4.346.757.414 4.231.295.233 10.601.106.106 3.976.562.752

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 18 12.134.232.545 6.435.720.000 2.006.402.818 1.893.581.953 1.798.527.774

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 19 20.486.813.710 3.029.604.750 4.346.757.414 2.224.892.415 8.707.524.153 2.178.034.978

6 Kinh phí giảm trong năm (20=21+25) 20 87.101.061 27.155.000 59.946.061

6.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24) 21

- Đã nộp NSNN 22

- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31) 23

- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32) 24

6.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28) 25 87.101.061 27.155.000 59.946.061

- Đã nộp NSNN 26

- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34) 27

Đơn vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Tổng số

Văn phòng Sở Nội vụ

Đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Chương 435

(Kèm theo Thông báo thẩm định quyết toán số             /TB-STC ngày            /            /2024 của Sở Tài chính Bình Định)

SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Mẫu biểu 2c



Ban Tôn giáo
Ban Thi đua

 - Khen thưởng

Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử 

tỉnh

Loại 340 Loại 070 Loại 340 Loại 340 Loại 280

Khoản 341 Khoản 085 Khoản 341 Khoản 341 Khoản 332

A B C 1=2+…+6 2 3 4 5 6

STT Chỉ tiêu Mã số Tổng số

Văn phòng Sở Nội vụ

- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35) 28 87.101.061 27.155.000 59.946.061

7 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33) 29 48.778.927 41.480.250 742.830 6.555.847

7.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32) 30

- Kinh phí đã nhận 31

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 32

7.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35) 33 48.778.927 41.480.250 742.830 6.555.847

- Kinh phí đã nhận 34

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 35 48.778.927 41.480.250 742.830 6.555.847



Tổng số
Ngân sách

trong nước

Văn phòng 

Sở Nội vụ
Ban Tôn giáo

Ban Thi đua 

- Khen thưởng

Trung tâm lưu 

trữ lịch sử

A B C D E 1 2 4 5 6 7

TỔNG CỘNG 32.621.046.255 32.621.046.255 13.812.082.164 4.231.295.233 10.601.106.106 3.976.562.752

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 12.134.232.545 12.134.232.545 6.435.720.000 2.006.402.818 1.893.581.953 1.798.527.774

340 341 Quản lý nhà nước 10.335.704.771 10.335.704.771 6.435.720.000 2.006.402.818 1.893.581.953

6000 Tiền lương 4.703.442.470 4.703.442.470 2.924.800.808 916.726.190 861.915.472

6001 Lương theo ngạch, bậc 4.703.442.470 4.703.442.470 2.924.800.808 916.726.190 861.915.472

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 165.581.013 165.581.013 80.398.813 54.879.600 30.302.600

6051 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 165.581.013 165.581.013 80.398.813 54.879.600 30.302.600

6100 Phụ cấp lương 1.677.066.498 1.677.066.498 1.076.475.217 313.652.167 286.939.114

6101 Phụ cấp chức vụ 216.105.925 216.105.925 141.119.460 39.739.600 35.246.865

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 71.624.356 71.624.356 21.433.003 27.482.542 22.708.811

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 102.426.273 102.426.273 94.778.273 5.736.000 1.912.000

6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 42.905.410 42.905.410 42.905.410

6124 Phụ cấp công vụ 1.232.687.534 1.232.687.534 766.834.071 240.694.025 225.159.438

6149 Phụ cấp khác 11.317.000 11.317.000 9.405.000 1.912.000

6200 Tiền thưởng 72.360.000 72.360.000 61.280.000 11.080.000

6201 Thưởng thường xuyên 72.360.000 72.360.000 61.280.000 11.080.000

6250 Phúc lợi tập thể 367.148.015 367.148.015 204.000.000 77.148.015 86.000.000

6299 Chi khác 367.148.015 367.148.015 204.000.000 77.148.015 86.000.000

6300 Các khoản đóng góp 1.169.466.581 1.169.466.581 731.285.219 226.260.135 211.921.227

6301 Bảo hiểm xã hội 907.174.839 907.174.839 567.103.058 175.206.380 164.865.401

6302 Bảo hiểm y tế 155.557.698 155.557.698 97.467.267 30.035.373 28.055.058

6303 Kinh phí công đoàn 105.986.844 105.986.844 66.714.894 20.585.182 18.686.768

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 747.200 747.200 433.200 314.000

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 566.901.778 566.901.778 339.341.200 107.152.841 120.407.737

6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 566.901.778 566.901.778 339.341.200 107.152.841 120.407.737

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 215.427.464 215.427.464 146.251.711 30.501.186 38.674.567

6501 Tiền điện 170.909.878 170.909.878 109.602.247 26.231.152 35.076.479

6502 Tiền nước 13.742.452 13.742.452 9.322.686 2.545.856 1.873.910

6503 Tiền nhiên liệu 16.374.800 16.374.800 16.374.800

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 5.172.534 5.172.534 1.724.178 1.724.178 1.724.178

6505 Tiền khoán phương tiện theo chế độ 7.406.800 7.406.800 7.406.800

6549 Chi khác 1.821.000 1.821.000 1.821.000

6550 Vật tư văn phòng 270.438.986 270.438.986 206.715.612 19.110.134 44.613.240

6551 Văn phòng phẩm 90.986.704 90.986.704 50.584.970 12.961.734 27.440.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 1.194.700 1.194.700 1.194.700

6553 Khoán văn phòng phẩm 23.460.000 23.460.000 17.960.000 5.500.000

6599 Vật tư văn phòng khác 154.797.582 154.797.582 136.975.942 6.148.400 11.673.240

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 101.122.553 101.122.553 50.695.748 25.993.541 24.433.264

Ngân sách trong nước

Đơn vị tính: đồng

Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: 

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi

Tổng số



Tổng số
Ngân sách

trong nước

Văn phòng 

Sở Nội vụ
Ban Tôn giáo

Ban Thi đua 

- Khen thưởng

Trung tâm lưu 

trữ lịch sử

A B C D E 1 2 4 5 6 7

Ngân sách trong nước

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi

Tổng số

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao 

đường điện thoại, fax
18.428.341 18.428.341 7.982.909 3.094.671 7.350.761

6603 Cước phí bưu chính 14.920.501 14.920.501 13.857.798 1.062.703

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, 

thuê đường truyền mạng
38.498.911 38.498.911 24.466.839 4.297.072 9.735.000

6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện 15.474.800 15.474.800 6.846.000 3.544.000 5.084.800

6618 Khoán điện thoại 13.800.000 13.800.000 11.400.000 1.200.000 1.200.000

6650 Hội nghị 33.280.608 33.280.608 13.856.480 650.000 18.774.128

6651 In, mua tài liệu 20.076.608 20.076.608 2.176.480 17.900.128

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 9.200.000 9.200.000 9.200.000

6657 Các khoản thuê mướn khác 1.149.000 1.149.000 275.000 874.000

6699 Chi phí khác 2.855.000 2.855.000 2.480.000 375.000

6700 Công tác phí 96.600.752 96.600.752 72.078.000 16.362.752 8.160.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 11.360.752 11.360.752 9.898.000 1.462.752

6702 Phụ cấp công tác phí 30.080.000 30.080.000 24.980.000 4.700.000 400.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 36.000.000 36.000.000 32.400.000 3.600.000

6704 Khoán công tác phí 17.600.000 17.600.000 4.800.000 6.600.000 6.200.000

6749 Chi khác 1.560.000 1.560.000 1.560.000

6750 Chi phí thuê mướn 318.067.454 318.067.454 195.388.250 84.284.200 38.395.004

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 3.500.000 3.500.000 3.200.000 300.000

6757 Thuê lao động trong nước 243.292.254 243.292.254 124.526.050 82.429.200 36.337.004

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 10.350.000 10.350.000 10.350.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 60.925.200 60.925.200 57.312.200 1.555.000 2.058.000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng
35.845.457 35.845.457 6.550.000 26.805.457 2.490.000

6901 Ô tô dùng chung 13.796.472 13.796.472 13.796.472

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 5.549.999 5.549.999 4.669.999 880.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 14.302.000 14.302.000 6.550.000 6.142.000 1.610.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 2.196.986 2.196.986 2.196.986

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 21.900.000 21.900.000 21.900.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 21.900.000 21.900.000 21.900.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 50.165.600 50.165.600 17.330.000 6.150.000 26.685.600

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 24.215.600 24.215.600 24.215.600

7049 Chi khác 25.950.000 25.950.000 17.330.000 6.150.000 2.470.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 13.752.000 13.752.000 7.452.000 6.300.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13.752.000 13.752.000 7.452.000 6.300.000

7750 Chi khác 457.137.542 457.137.542 301.820.942 83.346.600 71.970.000

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 9.275.000 9.275.000 9.010.000 165.000 100.000

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 10.759.700 10.759.700 10.759.700

7761 Chi tiếp khách 84.361.000 84.361.000 56.456.000 17.630.000 10.275.000

7799 Chi các khoản khác 352.741.842 352.741.842 225.595.242 65.551.600 61.595.000



Tổng số
Ngân sách

trong nước

Văn phòng 

Sở Nội vụ
Ban Tôn giáo

Ban Thi đua 

- Khen thưởng

Trung tâm lưu 

trữ lịch sử

A B C D E 1 2 4 5 6 7

Ngân sách trong nước

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi

Tổng số

280 332
Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch 

trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn
1.798.527.774 1.798.527.774 1.798.527.774

6000 Tiền lương 916.682.894 916.682.894 916.682.894

6001 Lương theo ngạch, bậc 916.682.894 916.682.894 916.682.894

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 52.535.200 52.535.200 52.535.200

6051 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 52.535.200 52.535.200 52.535.200

6100 Phụ cấp lương 103.783.573 103.783.573 103.783.573

6101 Phụ cấp chức vụ 34.431.934 34.431.934 34.431.934

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 26.691.639 26.691.639 26.691.639

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 33.100.000 33.100.000 33.100.000

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 3.824.000 3.824.000 3.824.000

6149 Phụ cấp khác 5.736.000 5.736.000 5.736.000

6250 Phúc lợi tập thể 105.234.029 105.234.029 105.234.029

6299 Chi khác 105.234.029 105.234.029 105.234.029

6300 Các khoản đóng góp 195.796.219 195.796.219 195.796.219

6301 Bảo hiểm xã hội 143.263.955 143.263.955 143.263.955

6302 Bảo hiểm y tế 24.549.816 24.549.816 24.549.816

6303 Kinh phí công đoàn 19.786.216 19.786.216 19.786.216

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 8.196.232 8.196.232 8.196.232

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 10.067.975 10.067.975 10.067.975

6449 Chi khác 10.067.975 10.067.975 10.067.975

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 23.042.593 23.042.593 23.042.593

6502 Tiền nước 21.318.415 21.318.415 21.318.415

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 1.724.178 1.724.178 1.724.178

6550 Vật tư văn phòng 39.284.152 39.284.152 39.284.152

6551 Văn phòng phẩm 29.869.424 29.869.424 29.869.424

6599 Vật tư văn phòng khác 9.414.728 9.414.728 9.414.728

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 7.733.470 7.733.470 7.733.470

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao 

đường điện thoại, fax
2.448.562 2.448.562 2.448.562

6603 Cước phí bưu chính 1.827.308 1.827.308 1.827.308

6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện 2.357.600 2.357.600 2.357.600

6649 Khác 1.100.000 1.100.000 1.100.000

6700 Công tác phí 31.026.000 31.026.000 31.026.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu xe 17.176.000 17.176.000 17.176.000

6702 Phụ cấp công tác phí 2.600.000 2.600.000 2.600.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 4.050.000 4.050.000 4.050.000

6704 Khoán công tác phí 7.200.000 7.200.000 7.200.000

6750 Chi phí thuê mướn 141.494.600 141.494.600 141.494.600

6757 Thuê lao động trong nước 70.735.600 70.735.600 70.735.600

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 68.201.000 68.201.000 68.201.000
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6799 Chi phí thuê mướn khác 2.558.000 2.558.000 2.558.000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng
3.195.000 3.195.000 3.195.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 3.195.000 3.195.000 3.195.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 1.812.000 1.812.000 1.812.000

7049 Chi khác 1.812.000 1.812.000 1.812.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 49.640.000 49.640.000 49.640.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 49.640.000 49.640.000 49.640.000

7750 Chi khác 56.356.575 56.356.575 56.356.575

7799 Chi các khoản khác 56.356.575 56.356.575 56.356.575

7950
Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự 

nghiệp có thu theo chế độ quy định
60.843.494 60.843.494 60.843.494

7951 Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 60.843.494 60.843.494 60.843.494

II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 20.486.813.710 20.486.813.710 7.376.362.164 2.224.892.415 8.707.524.153 2.178.034.978

070 085
Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên 

chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước ngoài)
4.346.757.414 4.346.757.414 4.346.757.414

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 816.000 816.000 816.000

6505 Tiền khoán phương tiện theo chế độ 816.000 816.000 816.000

6550 Vật tư văn phòng 32.872.200 32.872.200 32.872.200

6551 Văn phòng phẩm 32.872.200 32.872.200 32.872.200

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 12.979.100 12.979.100 12.979.100

6603 Cước phí bưu chính 12.979.100 12.979.100 12.979.100

6700 Công tác phí 28.275.000 28.275.000 28.275.000 

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 4.625.000 4.625.000 4.625.000 

6702 Phụ cấp công tác phí 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

6703 Tiền thuê phòng ngủ 15.650.000 15.650.000 15.650.000 

6750 Chi phí thuê mướn 97.845.000 97.845.000 97.845.000 

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 97.845.000 97.845.000 97.845.000 

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 4.173.970.114 4.173.970.114 4.173.970.114 

7049 Chi khác 4.173.970.114 4.173.970.114 4.173.970.114 

280 332
Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch 

trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn
2.178.034.978 2.178.034.978 2.178.034.978

6000 Tiền lương 19.767.313 19.767.313 19.767.313

6001 Lương theo ngạch, bậc 19.767.313 19.767.313 19.767.313

6100 Phụ cấp lương 1.302.000 1.302.000 1.302.000

6101 Phụ cấp chức vụ 558.000 558.000 558.000

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 589.000 589.000 589.000

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 62.000 62.000 62.000

6149 Phụ cấp khác 93.000 93.000 93.000

6300 Các khoản đóng góp 6.930.687 6.930.687 6.930.687

6301 Bảo hiểm xã hội 5.389.739 5.389.739 5.389.739

6302 Bảo hiểm y tế 923.955 923.955 923.955
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6303 Kinh phí công đoàn 309.008 309.008 309.008

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 307.985 307.985 307.985

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 232.397.833 232.397.833 232.397.833

6501 Tiền điện 205.412.752 205.412.752 205.412.752

6503 Tiền nhiên liệu 26.985.081 26.985.081 26.985.081

6550 Vật tư văn phòng 48.637.088 48.637.088 48.637.088

6551 Văn phòng phẩm 36.536.288 36.536.288 36.536.288

6599 Vật tư văn phòng khác 12.100.800 12.100.800 12.100.800

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 489.000 489.000 489.000

6649 Khác 489.000 489.000 489.000

6650 Hội nghị 17.780.000 17.780.000 17.780.000

6651 In, mua tài liệu 3.780.000 3.780.000 3.780.000

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 4.000.000 4.000.000 4.000.000

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 10.000.000 10.000.000 10.000.000

6700 Công tác phí 13.966.000 13.966.000 13.966.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 4.516.000 4.516.000 4.516.000

6702 Phụ cấp công tác phí 5.400.000 5.400.000 5.400.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 4.050.000 4.050.000 4.050.000

6750 Chi phí thuê mướn 70.000.000 70.000.000 70.000.000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 30.000.000 30.000.000 30.000.000

6761 Thuê phiên dịch, biên dịch 36.000.000 36.000.000 36.000.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 4.000.000 4.000.000 4.000.000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng
95.669.120 95.669.120 95.669.120

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 95.669.120 95.669.120 95.669.120

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 265.690.000 265.690.000 265.690.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 115.690.000 115.690.000 115.690.000

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 150.000.000 150.000.000 150.000.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 1.399.805.937 1.399.805.937 1.399.805.937

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 30.924.868 30.924.868 30.924.868

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 1.242.100.513 1.242.100.513 1.242.100.513

7049 Chi khác 126.780.556 126.780.556 126.780.556

7750 Chi khác 5.600.000 5.600.000 5.600.000

7799 Chi các khoản khác 5.600.000 5.600.000 5.600.000

340 341 Quản lý nhà nước 13.962.021.318 13.962.021.318 3.029.604.750 2.224.892.415 8.707.524.153

6000 Tiền lương 198.557.393 198.557.393 132.431.217 35.820.190 30.305.986

6001 Lương theo ngạch, bậc 198.557.393 198.557.393 132.431.217 35.820.190 30.305.986

6100 Phụ cấp lương 160.535.212 160.535.212 98.201.961 53.677.586 8.655.665

6101 Phụ cấp chức vụ 8.863.055 8.863.055 6.396.540 1.364.000 1.102.515

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 90.320.014 90.320.014 46.027.678 44.292.336

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 4.929.668 4.929.668 4.681.668 186.000 62.000

6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 1.961.328 1.961.328 1.961.328



Tổng số
Ngân sách

trong nước

Văn phòng 

Sở Nội vụ
Ban Tôn giáo

Ban Thi đua 

- Khen thưởng

Trung tâm lưu 

trữ lịch sử

A B C D E 1 2 4 5 6 7

Ngân sách trong nước

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi

Tổng số

6124 Phụ cấp công vụ 53.934.147 53.934.147 38.669.747 7.835.250 7.429.150

6149 Phụ cấp khác 527.000 527.000 465.000 62.000

6200 Tiền thưởng 7.429.287.982 7.429.287.982 7.429.287.982

6201 Thưởng thường xuyên 7.429.287.982 7.429.287.982 7.429.287.982

6300 Các khoản đóng góp 16.534.232 16.534.232 7.051.730 9.482.502

6301 Bảo hiểm xã hội 12.590.877 12.590.877 5.484.680 7.106.197

6302 Bảo hiểm y tế 2.366.013 2.366.013 940.230 1.425.783

6303 Kinh phí công đoàn 1.577.342 1.577.342 626.820 950.522

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 10.800.000           10.800.000           10.800.000           -                      -                        -                      

6449 Chi khác 10.800.000           10.800.000           10.800.000           -                        

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 29.975.960           29.975.960           24.783.000           2.070.000           3.122.960             -                      

6503 Tiền nhiên liệu 28.022.960           28.022.960           22.830.000           2.070.000           3.122.960             

6549 Chi khác 1.953.000             1.953.000             1.953.000             -                        

6550 Vật tư văn phòng 237.676.900         237.676.900         207.749.900         -                      29.927.000           -                      

6551 Văn phòng phẩm 119.309.900         119.309.900         92.582.900           26.727.000           

6599 Vật tư văn phòng khác 118.367.000         118.367.000         115.167.000         3.200.000             

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 43.528.860           43.528.860           15.975.772           -                      27.553.088           -                      

6603 Cước phí bưu chính 42.562.860           42.562.860           15.975.772           26.587.088           

6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện 456.000                456.000                -                        456.000                

6649 Khác 510.000                510.000                -                        510.000                

6650 Hội nghị 739.400.570         739.400.570         151.410.600         178.130.000       409.859.970         -                      

6651 In, mua tài liệu 95.064.570           95.064.570           16.680.600           24.174.000         54.209.970           

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 22.000.000           22.000.000           6.000.000             16.000.000         -                        

6653 Tiền vé máy bay, tàu, xe 6.276.000             6.276.000             -                        6.276.000           -                        

6654 Tiền thuê phòng ngủ 10.720.000           10.720.000           9.000.000             1.720.000           -                        

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 51.500.000           51.500.000           25.500.000           26.000.000         -                        

6657 Các khoản thuê mướn khác 3.330.000             3.330.000             -                        3.000.000           330.000                

6699 Chi phí khác 550.510.000         550.510.000         94.230.000           100.960.000       355.320.000         

6700 Công tác phí 333.492.232         333.492.232         164.335.000         49.378.232         119.779.000         -                      

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 120.103.232         120.103.232         33.055.000           14.818.232         72.230.000           

6702 Phụ cấp công tác phí 126.630.000         126.630.000         84.530.000           23.760.000         18.340.000           

6703 Tiền thuê phòng ngủ 83.459.000           83.459.000           46.750.000           10.800.000         25.909.000           

6749 Chi khác 3.300.000             3.300.000             -                        3.300.000             

6750 Chi phí thuê mướn 531.070.000         531.070.000         479.570.000         -                      51.500.000           -                      

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 507.100.000         507.100.000         455.600.000         51.500.000           

6799 Chi phí thuê mướn khác 23.970.000           23.970.000           23.970.000           -                        

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng
47.888.000           47.888.000           47.888.000           -                      -                        -                      

6901 Ô tô dùng chung 19.898.000           19.898.000           19.898.000           -                        

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 27.990.000           27.990.000           27.990.000           -                        

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 1.271.690.445      1.271.690.445      435.055.200         760.635.245       76.000.000           -                      

6951 Ô tô dùng chung 706.635.245         706.635.245         -                        706.635.245       -                        
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6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 169.100.000         169.100.000         53.100.000           40.000.000         76.000.000           

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 395.955.200         395.955.200         381.955.200         14.000.000         -                        

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 2.191.901.432      2.191.901.432      778.417.000         1.138.129.432    275.355.000         -                      

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 275.355.000         275.355.000         -                        275.355.000         

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 24.000.000           24.000.000           24.000.000           -                        

7049 Chi khác 1.892.546.432      1.892.546.432      754.417.000         1.138.129.432    -                        

7750 Chi khác 660.276.000         660.276.000         423.581.000         -                      236.695.000         -                      

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 457.000                457.000                162.000                295.000                

7761 Chi tiếp khách 403.798.000         403.798.000         403.798.000         -                        

7799 Chi các khoản khác 256.021.000         256.021.000         19.621.000           236.400.000         

7850
Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, 

các đơn vị hành chính, sự nghiệp
59.406.100           59.406.100           59.406.100           -                      -                        -                      

7851 Chi mua báo, tạp chí của Đảng 23.604.100           23.604.100           23.604.100           -                        

7854

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin 

tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác 

Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy

35.802.000           35.802.000           35.802.000           -                        
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